
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
							
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2022-2023
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp: ST2032N1. ĐVLK: Trường CĐCĐ Sóc Trăng
[bookmark: _heading=h.30j0zll]
	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1. 
	ML019
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	1885
	Phan Thị Phương Anh
	0964774062

	2. 
	KL114
	Soạn thảo văn bản pháp luật
	2
	1204
	Diệp Thành Nguyên
	0913033034

	3. 
	KL122
	Luật hôn nhân và gia đình
	2
	2800
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	0916768078

	4. 
	KL303
	Luật Hành chính 1
	2
	2388
	Lâm Bá Khánh Toàn
	0918440445

	5. 
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]KL304
	Luật Hành chính 2
	2
	2290
	Võ Nguyễn Nam Trung
	0944567267

	6. 
	KL223
	Luật hình sự: Những vấn đề lý luận về hình phạt
	2
	2406
	Lê Quỳnh Phương Thanh
	0913703008

	7. 
	KL224
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
	3
	2789
	Nguyễn Thanh Thư
	0935365053

	8. 
	KL131
	Pháp luật thương mại 1
	2
	2218
	Đoàn Nguyễn Minh Thuận
	0979 198 729

	9. 
	KL322
	Luật lao động 1
	2
	1715
	Võ Hoàng Yến
	0918 514 454



	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1 
	06/08/22
	07/08/22
	Lịch sử ĐCSVN
	Lịch sử ĐCSVN

	2 
	13/08/22
	14/08/22
	XXX
	XXX

	3 
	20/08/22
	21/08/22
	
	

	4 
	27/08/22
	28/08/22
	
	

	5 
	03/09/22
	04/09/22
	X
	X

	6 
	10/09/22
	11/09/22
	Luật Hành chính 1
	Luật Hành chính 1

	7 
	17/09/22
	18/09/22
	Luật Hành chính 1
	Soạn thảo văn bản pháp luật

	8 
	24/09/22
	25/09/22
	Soạn thảo văn bản pháp luật
	Soạn thảo văn bản pháp luật

	9 
	01/10/22
	02/10/22
	Luật Hành chính 2
	Luật Hành chính 2

	10 
	08/10/22
	09/10/22
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
	Luật Hành chính 2

	11 
	15/10/22
	16/10/22
	Pháp luật thương mại 1
	Pháp luật thương mại 1

	12 
	22/10/22
	23/10/22
	Pháp luật thương mại 1
	Lịch sử ĐCSVN

	13 
	29/10/22
	30/10/22
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

	14 
	05/11/22
	06/11/22
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
	Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

	15 
	12/11/22
	13/11/22
	Luật lao động 1
	Luật lao động 1

	16 
	19/11/22
	20/11/22
	
	Luật lao động 1

	17 
	26/11/22
	27/11/22
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	Luật Hôn nhân và Gia đình

	18 
	03/12/22
	04/12/22
	Luật Hôn nhân và Gia đình
	

	19 
	
	
	
	


	Trợ lý Đào tạo
			Nguyễn Kim Sơn
	(ĐT: 0909 566560)
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  TRƯ ? NG Đ ? I H ? C C ? N THƠ   C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   KHOA LU ? T   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  –   H ? nh phúc                   PHÂN CÔNG GI ? NG VIÊN GI ? NG D ? Y H ? C K ?  1, 2022 - 2023   L ? p: ST2032N1. ĐVLK: Trư ? ng CĐCĐ Sóc Trăng    

TT  Mã MH  Tên Môn h ? c  TC  MCB  Tên cán b ?  Đtho ? i  

1.    ML019  L ? ch s ?  Đ ? ng C ? ng s ? n Vi ? t Nam  2  1885  Phan Th ?  Phương Anh  0964774062  

2.    KL114  So ? n th ? o văn b ? n pháp lu ? t  2  1204  Di ? p Thành Nguyên  0913033034  

3.    KL122  Lu ? t hôn nhân và gia đ ình  2  2800  Nguy ? n Th ?  B ? o Anh  0916768078  

4.    KL303  Lu ? t Hành chính 1  2  2388  Lâm Bá Khánh Toàn  0918440445  

5.    KL304  Lu ? t Hành chính 2  2  2290  Võ Nguy ? n Nam Trung  0944567267  

6.    KL223  Lu ? t hình s ? : Nh ? ng v ? n đ ?  lý lu ? n  v ?  hình ph ? t  2  2406  Lê Qu ? nh Phương  Thanh  0913703008  

7.    KL224  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u  và quy ? n th ? a k ?  3  2789  Nguy ? n Thanh Thư  0935365053  

8.    KL131  Pháp lu ? t thương m ? i 1  2  2218  Đoàn Nguy ? n Minh  Thu ? n  0979 198  729  

9.    KL322  Lu ? t lao đ ? ng 1  2  1715  Võ Hoàng Y ? n  0918 514  454  

 

TT  TU ? N L ?  Th ?  7  Ch ?  nh ? t  

1    06/08/22  07/08/22  L ? ch s ?  ĐCSVN  L ? ch s ?  ĐCSVN  

2    13/08/22  14/08/22  XXX  XXX  

3    20/08/22  21/08/22    

4    27/08/22  28/08/22    

5    03/09/22  04/09/22  X  X  

6    10/09/22  11/09/22  Lu ? t Hành chính 1  Lu ? t Hành chính 1  

7    17/09/22  18/09/22  Lu ? t Hành chính 1  So ? n th ? o văn b ? n pháp lu ? t  

8    24/09/22  25/09/22  So ? n th ? o văn b ? n pháp lu ? t  So ? n th ? o văn b ? n pháp lu ? t  

9    01/10/22  02/10/22  Lu ? t Hành chính 2  Lu ? t Hành chính 2  

10    08/10/22  09/10/22  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u và  quy ? n th ? a k ?  Lu ? t Hành chính 2  

11    15/10/22  16/10/22  Pháp lu ? t thương m ? i 1  Pháp lu ? t thương m ? i 1  

12    22/10/22  23/10/22  Pháp lu ? t thương m ? i 1  L ? ch s ?  ĐCSVN  

13    29/10/22  30/10/22  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u và  quy ? n th ? a k ?  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u và  quy ? n th ? a k ?  

14    05/11/22  06/11/22  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u và  quy ? n th ? a k ?  Lu ? t dân s ? : Tài s ? n, quy ? n s ?  h ? u và  quy ? n th ? a k ?  

15    12/11/22  13/11/22  Lu ? t lao đ ? ng 1  Lu ? t lao đ ? ng 1  

16    19/11/22  20/11/22   Lu ? t lao đ ? ng 1  

17    26/11/22  27/11/22  Lu ? t H ôn nh ân v à Gia  đ ình  Lu ? t H ôn nh ân v à Gia  đ ình  

18    03/12/22  04/12/22  Lu ? t H ôn nh ân v à Gia  đ ình   

